Phụ lục 01
Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020

	TT
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Tổng số giáo viên
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên làm công tác quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên giảng dạy
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên trong biên chế
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ giáo viên/lớp
	
	
	
	
	
	

	
	- Trình độ đào tạo: 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến sĩ, thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đại học
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trung cấp
	
	
	
	
	
	

	
	-  Số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên đạt trên chuẩn 
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn 
	
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên chưa đạt chuẩn 
	
	
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn 
	
	
	
	
	
	

	
	- Kế hoạch bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Thực hiện quy chế dân chủ
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số học sinh
	
	
	
	
	
	

	
	- Số học sinh 
	
	
	
	
	
	

	
	- Số học sinh/ lớp
	
	
	
	
	
	

	
	- Đảm bảo độ tuổi theo quy định
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở vật chất
	
	
	
	
	
	

	
	·  Khuôn viên đạt yêu cầu
	
	
	
	
	
	

	
	· Có sân chơi, bãi tập
	
	
	
	
	
	

	
	- Tổng số phòng học
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tổng số phòng học được kiên cố hóa
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số phòng học tạm bợ
	
	
	
	
	
	

	
	- Học 2 ca/ngày
	
	
	
	
	
	

	
	· Có đủ phòng bộ môn theo quy định
	
	
	
	
	
	

	
	- Có phòng đa năng
	
	
	
	
	
	

	
	- Có phòng thư viện
	
	
	
	
	
	

	
	- Có phòng truyền thống Đoàn-Đội
	
	
	
	
	
	

	
	- Có hệ thống CNTT kết nối internet
	
	
	
	
	
	

	
	- Có khu vệ sinh đạt yêu cầu
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả giáo dục
	
	
	
	
	
	

	
	 - Kết quả học lực
	
	
	
	
	
	

	
	- Kết quả hạnh kiểm
	
	
	
	
	
	


